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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
	Lớp:  20C1 –KLB1  Ngày thi:  ____ / ____ / 202	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1



Câu 1: (2 điểm) 
Thế nào là du lịch Teambuilding? Nêu ý nghĩa của các trò chơi teambuilding trí tuệ?

Câu 2: (2.5 điểm) 
Trình bày sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn? Nêu tiêu chuẩn Việt Nam trong việc xếp hạng khách sạn?

Câu 3: (2.5 điểm) 
Thế nào là thực đơn có nhiều sự lựa chọn? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại thức ăn?

Câu 4:(3 điểm)
Trình bày đặc điểm mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm khách sạn?
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
	Lớp:  20C1 –KLB1  Ngày thi:  ____ / ____ / 202	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2



Câu 1: (2 điểm) 
Thế nào là du lịch tham quan và khám phá khoa học? Kể tên bốn địa điểm tham quan và khám phá khoa học mà em biết?
Câu 2: (2.5 điểm) 
Trình bày khái niệm về sản phẩm du lịch? Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc tám tỉnh khác nhau?

Câu 3: (2.5 điểm) 
Thế nào là thực đơn theo chu kỳ? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại bánh?

Câu 4:(3 điểm)
Thời vụ trong du lịch là như thế nào? Những nhân tố tác động đến thời vụ trong du lịch?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
	Lớp:  20C1 –KLB1  Ngày thi:  ____ / ____ / 202	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Thế nào là du lịch Teambuilding? Nêu ý nghĩa của các trò chơi teambuilding trí tuệ?
	2 điểm

	
	
	Teambuilding tour đang là loại hình du lịch thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ. Các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng gói xây dựng đội ngũ nhân viên kết hợp du lịch tham quan, nghĩ dưỡng với các chương trình teambuilding hấp dẫn.
Hình thức du lịch này là cầu nối giúp mọi người trong cùng một tập thể thấu hiểu nhau hơn thông qua các trò chơi vận động trường nhằm xây dựng đội ngũ công ty ngày một gắn kết để cho ra năng suất lao động cao.
Ở Việt Nam du lịch kết hợp teambuilding sẽ được tổ chức ở các địa điểm du lịch gần biển hoặc cũng có thể là là khu du lịch sinh thái.
	
0.5



0.5


0.25

	
	
	Ý nghĩa của các trò chơi team building trí tuệ
Các trò chơi team building ra đời nhằm mục đích tạo ra những hoạt động vui chơi cho một tập thể người. Tuy nhiên, ngoài mục đích trên thì các trò chơi này còn mang nhiều ý nghĩa khác:
· Gắn kết tập thể.
· Thắt chặt tình cảm đồng đội.
· Nêu cao tinh thần làm việc nhóm.
· Phát triển tư duy.
· Rèn luyện sự sáng tạo.
· Rèn luyện sức khỏe.
· Giải trí…
	


0.25





0.5

	2
	
	Trình bày sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn? Nêu tiêu chuẩn Việt Nam trong việc xếp hạng khách sạn?
	2.5 điểm

	
	a
	Sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn:
-Làm cơ sở để xác định các tiêu chuẩn định mức cụ thể như tiêu chuẩn xác định thiết kế khách sạn, tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi trong từng bộ phận của khách sạn, tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên phục vụ trong khách sạn, tiêu chuẩn về vệ sinh trong khách sạn.

-Với hệ thống tiêu chuẩn cụ thể sẽ là cơ sở xác định hệ thống giá cả dịch vụ trong từng loại hạng khách sạn.

-Là cơ sở tiến hành xếp hạng khách sạn hiện có quản lý và thường xuyên kiểm tra các khách sạn này nhằm đảm bảo các điều kiện, yêu cầu đã quy định.
Thông qua tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn để chủ đầu tư xét duyệt, luận chứng kinh tế - kỹ thuật hoặc cấp vốn đầu tư cho việc xây dựng khách sạn mới.

-Thông qua tiêu chuẩn này khách hàng có thể biết được khả năng và mức độ phục vụ của từng hạng khách sạn, giúp khách hàng có thể lựa chọn theo thị hiếu và khả năng thanh toán của mình hay nói cách khác nó sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

	

0.5



0.25




0.5




0.5


	
	b
	Tiêu chuẩn của xếp hạng khách sạn
Việt Nam:
Thường được xếp từ 1 đến 5 sao, tuy nhiên có những khách sạn không được xếp hạng sao. Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp hạng khách sạn dựa vào các chỉ tiêu sau:

· Vị trí, kiến trúc
· Trang thiết bị tiện nghi phục vụ
· Các dịch vụ và mức độ phục vụ
· Nhân viên phục vụ
· Vệ sinh, an toàn
Mục đích của việc xếp hạng khách sạn:
Dễ dàng cho việc lựa chọn nơi cư trú theo khả năng của khách
Giúp chính phủ định mức thuế
	

0.25






0.5

	3
	
	Thế nào là thực đơn có nhiều sự lựa chọn? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại thức ăn?
	2.5 điểm

	
	a
	Thực đơn có nhiều sự lựa chọn: là thực đơn bao gồm rất nhiều chủng loại món ăn và đồ uống được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Mỗi một món ăn, đồ uống trong thực đơn có nhiều mức định lượng và có một mức giá tương ứng được xác định riêng.
	

0.75

	
	b
	+ Ưu điểm: khách hàng có thể lựa chọn món ăn theo sở thích trong sự kết hợp của nhiều chủng loại món ăn đồ uống khác nhau.
+ Nhược điểm: khó khăn của nhà hàng khi đưa ra thực đơn này là đòi hỏi phải có khả năng cung ứng và bảo quản nguyên vật liệu với số lượng lớn.
Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại thức ăn
	
0.5


0.5

0.25x3


	4

	
	Trình bày đặc điểm mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm khách sạn? 
	3 điểm

	
	
	Sản phẩm của khách sạn là sản phẩm mang tính phi vật chất. Quá trình sản xuất phục vụ và quá trình tiêu dùng sản phẩm khách sạn diễn ra gần như đồng thời trong cùng một thời gian và không gian.
	
1

	
	
	Cùng thời gian: Thời gian hoạt động của khách sạn phụ thuộc vào thời gian tiêu dùng của khách, hoạt động kinh doanh phục vụ của khách diễn ra một cách liên tục không có ngày nghỉ và giờ nghỉ. 
Nhưng do yêu cầu của khách không đều đặn nên cường độ hoạt động kinh doanh của khách sạn diễn ra không đều đặn và mang tính thời vụ.
	
0.5


0.5


	
	
	Cùng một không gian: Sản phẩm của khách sạn không thể mang đến cho khách mà khách du lịch muốn tiêu dùng phải đến khách sạn để thỏa mãn nhu cầu của mình tại đó.
Do đó trong kinh doanh khách sạn vấn đề vị trí của khách sạn là rất quan trọng, nó ảnh hưởng to lớn đến khả năng thu hút khách và tiết kiệm chi phí.
	
0.5


0.5



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	



Phạm Thị Thanh Thúy                                                           Phạm Thị Thanh Thúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Thế nào là du lịch tham quan và khám phá khoa học? Kể tên bốn địa điểm tham quan và khám phá khoa học mà em biết?
	2 điểm

	
	
	Du lịch tham quan, khám phá khoa học:
Việt Nam có phong cảnh đa dạng, phong phú từ đồi núi, rừng vàng, biển bạc trên dải đất hình chữ S. 63 tỉnh thành của Việt Nam là 63 điểm đến đặc biệt. Khắp nơi đều có những cảnh đẹp tuyệt vời để du khách mọi nơi ghé thăm khám phá, chiêm ngưỡng. 
· Vịnh Hạ Long: tự hào với 1600 hòn đảo và đảo nhỏ ngoạn mục nổi lên từ mặt nước ngọc lục bảo để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật duyên dáng khổng lồ, không có gì ngạc nhiên khi Vịnh Hạ Long thường được coi là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
· Phong Nha – Kẻ Bàng: vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Với chiều dài 7.729m, Phong Nha là một trong những hang động nước dài nhất thế giới mà bạn có thể chèo thuyền khám phá.
	

0.5






0.25


0.25

	
	
	Phổ biến kiến thức khoa học thường thức nay không chỉ thông qua sách vở, báo đài, mà còn dựa vào ngành du lịch.
Một trải nghiệm thú vị của du khách với khoa học truyền điện. Mái tóc của nữ du khách bị dòng điện làm cho dựng đứng sau khi chạm tay vào quả cầu phát ra xung điện

Tìm hiểu về kính viễn vọng
	0.5


0.25


0.25

	2
	
	Trình bày khái niệm về sản phẩm du lịch? Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc tám tỉnh khác nhau?
	2.5 điểm

	
	a
	Sản phẩm du lịch bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hóa và tiện nghi cung ứng cho du khách, nó được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một vùng hay một địa phương nào đó.

	

0.5



	
	b
	Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc tám tỉnh khác nhau?
	
0.25x8


	3
	
	Thế nào là thực đơn theo chu kỳ? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại bánh?
	2.5 điểm

	
	a
	- Thực đơn theo chu kỳ: là thực đơn thay đổi theo chu kỳ nhất định
	
0. 5

	
	b
	+ Ưu điểm: thực đơn này thường thay đổi trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh của từng nhà hàng. Sự thay đổi định kỳ của thực đơn giúp khách có nhiều sự lựa chọn hơn và cho phép nhà hàng xây dựng kế hoạch cho việc tổ chức mua và nhập hàng cũng như lưu trữ trong kho.
+ Nhược điểm: một số khách hàng đã quen thuộc với những món ăn ưa thích của nhà hàng khi thực đơn thay đổi họ sẽ không đến nhà hàng nữa.
Trình bày thực đơn trên ít nhất 3 loại bánh
	
0.75





0.5



0.25x3

	4

	
	Thời vụ trong du lịch là như thế nào? Những nhân tố tác động đến thời vụ trong du lịch?
	3 điểm

	
	
	Khái niệm: Thời vụ du lịch được hiểu là những biến động lặp đi lặp lại hàng năm của cung và cầu các dịch vụ và hàng hóa du lịch dưới tác động của một số nhân tố xác định
	
[bookmark: _GoBack]0.25


	
	
	Các nhân tố tác động tới thời vụ trong du lịch
1.5.3.1 Khí hậu:
Khí hậu là nhân tố quyết định tính thời vụ du lịch, nó tác động lên cả cung và cầu trong hoạt động du lịch.
Về mặt cung, đa số các điểm tham quan du lịch giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi, chữa bệnh.
1.5.3.2 Thời gian rỗi
Thời gian nghỉ phép năm phụ thuộc vào độ dài, vào thời gian sử dụng phép.
Độ dài thời gian
Sự phân bố thời gian nghỉ phép trong một năm
1.5.3.3 Sự quần chúng hóa trong du lịch: là nhân tố tác động đến đại lượng cầu trong hoạt động du lịch 
Vào mùa du lịch chính giá tour cao, nhưng do đi du lịch theo đoàn được hưởng chính sách giảm giá.
Họ ít hiểu biết về điều kiện nghỉ của từng tháng trong năm, nên chọn thời tiết vào mùa du lịch chính để sự rủi ro về thời tiết là ít nhất.
Học chọn thời gian đi nghỉ dưới tác động của tâm lý họ thích đi nghỉ cùng thời gian các nhân vật có danh tiếng đi nghỉ

	


0.5





0.25
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	1.5.3.4 Phong tục tập quán của dân cư
Do phong tục của các dân tộc Việt Nam quan niệm các tháng đầu năm là tháng hội hè, vì vậy các lễ hội đền đình, chùa đều tập trung lớn nhất vào mùa này.
1.5.3.5 Điều kiện và tài nguyên du lịch
Các thể loại du lịch cũng tác động đến tính thời vụ du lịch.
1.5.3.6 Sự sẵn sàng đón tiếp khách
Là nhân tố ảnh hưởng đến độ dài của thời vụ thông qua đại lượng cung trong hoạt động kinh doanh du lịch:
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và cách thức tổ chức hoạt động trong các cơ sở du lịch ảnh hưởng đến sự phân bố hợp lý các nhu cầu của du khách.
Chính sách giá cả của cơ quan du lịch cũng là nhân tố tác động đến thời vụ du lịch.
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